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1 LÝ THỊ QUỲNH ANH Nữ Nùng 01/04/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

2 VŨ TRẦN LAN ANH Nữ Kinh 20/02/2013 Thôn 2C, Xã Ea Ô Nguyễn Công Trứ 6A

3 HỒ SỸ NHÂN ÁI Nam Kinh 20/09/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

4 VÕ GIA BẢO Nam Kinh 19/04/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

5 VI DU BIN Nam Nùng 14/02/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

6 NGUYỄN THỊ BÍCH Nữ Dao 15/08/2013 Thôn 3, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

7 PHƯƠNG ANH CHIẾN Nam Nùng 02/05/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

8 NGÔ ĐẠI DŨNG Nam Kinh 25/01/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

9 LÊ THỊ THẢO ĐAN Nữ Kinh 30/12/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

10 PHẠM XUÂN ĐẠT Nam Kinh 14/01/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

11 VI TIẾN HUY Nam Kinh 16/02/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

12 LÊ MẠNH HÙNG Nam Nùng 05/06/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

13 NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam Kinh 06/11/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

14 TRẦN DUY KHÁNH Nam Kinh 22/01/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

15 VI VĂN BẢO KHÁNH Nam Nùng 07/05/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

16 MAI THANH LOAN Nữ Kinh 12/10/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

17 H LUNH HLONG Nữ Ê-đê 20/03/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

18 TRẦN THỊ LY Nữ Kinh 20/10/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

19 TRẦN NGUYỄN ĐỨC MẠNH Nam Kinh 14/07/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

20 THẠCH THỊ YÊN NHI Nữ Nùng 15/02/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

21 TỐNG THỊ QUỲNH NHI Nữ Kinh 24/03/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

22 PHẠM KIM NHƯ Nữ Kinh 17/11/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

23 PHẠM MINH PHÚC Nam Kinh 19/07/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

24 ĐỒNG MINH TÂM Nữ Kinh 05/05/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

25 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG THẢO Nữ Mường 12/11/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

26 NÔNG THỊ BẢO THI Nữ Nùng 24/03/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

27 HỨA ĐÌNH THIÊN Nam Nùng 20/09/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

28 NÔNG ĐỨC THIỆN Nam Tày 08/01/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A
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29 H THU KSƠR Nữ Ê-đê 27/01/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

30 VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ Kinh 02/09/2013 Thôn 2C, Xã Ea Ô Nguyễn Công Trứ 6A

31 HOÀNG NHẬT TIẾN Nam Kinh 01/01/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Thạch Cẩm 1 6A

32 MÓ TIN Nữ Vân Kiều 30/10/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

33 HỨA THỊ BẢO TRÂM Nữ Nùng 05/04/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6A

34 TRẦN THỊ KIỀU TRINH Nữ Kinh 21/07/2013 Thôn 1, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

35 BÙI THỊ THANH TRÚC Nữ Kinh 24/02/2013 Thôn 1, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

36 LẺO TUẤN TÚ Nam Nùng 23/06/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6A

37 LAI THÚY ANH Nữ Tày 26/03/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

38 HOÀNG THỊ KIM ÁNH Nữ Nùng 07/03/2013 Thôn 3, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

39 MA VĂN BẢO Nam Hmông 08/02/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

40 LÝ TIỂU KIM CƯƠNG Nam Nùng 01/11/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

41 TRIỆU THỊ NGỌC DUYÊN Nữ Dao 02/01/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

42 LÝ MINH ĐỨC Nam Dao 25/12/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

43 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG Nữ Kinh 01/07/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Công Trứ 6B

44 ĐẶNG MINH HẢI Nam Kinh 02/08/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

45 NGUYỄN KHÁNH LÂM Nam Kinh 15/11/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

46 LÊ THỊ THU LINH Nữ Kinh 16/02/2013 Thôn 1, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

47 NÔNG THỊ PHƯƠNG LINH Nữ Nùng 31/03/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

48 MỘC BẢO LONG Nam Dao 17/07/2013 Thôn 3, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

49 NGUYỄN TRẦN PHI LONG Nam Mường 25/11/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

50 TRƯƠNG TẤN LỘC Nam Mường 14/02/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

51 LƯỜNG THỊ XUÂN MAI Nữ Kinh 03/10/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

52 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ Kinh 18/12/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

53 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC Nữ Nùng 20/12/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Đào Duy Từ 6B

54 TRIỆU THỊ BẢO NGỌC Nữ Dao 01/02/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

55 TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC Nữ Dao 28/08/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

56 VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ Kinh 25/10/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

57 VƯƠNG THỊ KIM OANH Nữ Nùng 20/04/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

58 NGUYỄN MINH PHÚ Nam Tày 20/03/2013 Thôn 1, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

59 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG Nữ Kinh 18/10/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

60 NGÂN THANH QUANG Nam Mường 05/06/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

61 LÝ SINH QUYỀN Nam Dao 27/12/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

62 PHẠM VĂN QUỲNH Nam Kinh 26/10/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Công Trứ 6B
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63 Y RÍCH MLÔ Nam Ê-đê 08/01/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

64 AI MI YOONG SỈ Nam Vân Kiều 10/09/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

65 LÂM NGUYỄN THANH TÂM Nữ Kinh 12/09/2013 Thôn 6A, Xã Ea Ô Trần Bình Trọng 6B

66 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG THẮNG Nam Kinh 09/02/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

67 LÊ THỊ TRANG Nữ Kinh 19/06/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

68 NGUYỄN THANH TRÀ Nữ Kinh 24/06/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

69 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ Nữ Kinh 16/08/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

70 H TRÂN NIÊ Nữ Ê-đê 31/01/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6B

71 TRƯƠNG MINH TUỆ Nam Nùng 20/10/2012 Thôn 3, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

72 DƯƠNG ĐÌNH TUYẾN Nam Nùng 02/02/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6B

73 NGUYỄN PHÚC AN Nam Tày 15/12/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

74 NGUYỄN TRỌNG ANH Nam Mường 16/06/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

75 QUÁCH DUY BẢO Nam Mường 11/03/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

76 PHẠM VŨ YẾN CHI Nữ Kinh 15/10/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Công Trứ 6C

77 MA THỊ DÍ Nữ Hmông 29/08/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

78 Y DUÂN NIÊ Nam Ê-đê 28/02/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

79 TRƯƠNG ĐỨC DUY Nam Mường 12/05/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

80 TRƯƠNG BẢO ĐẠI Nam Tày 09/12/2013 Thôn 6A, Xã Ea Ô Nguyễn Thái Học 6C

81 HỒ TẤN ĐẠT Nam Kinh 02/08/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

82 LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG Nữ Tày 05/02/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

83 HÀ THỊ KIM HẰNG Nữ Dao 12/09/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

84 TRƯƠNG THỊ HẬU Nữ Dao 10/04/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

85 HỒ VĂN HOAI Nam Vân Kiều 23/03/2012 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

86 BÙI VĂN SƠN HÙNG Nam Mường 19/01/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

87 H HƯƠNG BYĂ Nữ Ê-đê 18/02/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

88 NGUYỄN DUY KHÁNH Nam Kinh 21/03/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

89 LÊ THỊ DIỆU LINH Nữ Nùng 17/07/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

90 LÙ VĂN MẢNH Nam Hmông 21/02/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

91 Y JU MIN KTLA Nam Ê-đê 08/09/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

92 TRIỆU THỊ HÀ MY Nữ Dao 16/08/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

93 TRIỆU CHÍ NGHĨA Nam Dao 20/06/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

94 H NGUYỆT MLÔ Nữ Ê-đê 05/11/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

95 ĐẶNG THỊ YẾN NHI Nữ Kinh 18/01/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

96 HOÀNG QUÁCH PHÁI Nam Tày 19/08/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C
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97 Y PHƯỚC NIÊ Nam Ê-đê 01/10/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

98 NGUYỄN ANH QUÂN Nam Kinh 13/11/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

99 PHAN THỊ THANH TÂM Nữ Kinh 05/04/2013 Thôn 2B, Xã Ea Ô Nguyễn Công Trứ 6C

100 NÔNG BẢO THANH Nam Nùng 15/02/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

101 LÊ PHƯƠNG THẢO Nữ Kinh 21/11/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Du, Krông Pắc 6C

102 PHAN THỊ AN THUYÊN Nữ Kinh 20/07/2013 Thôn 6A, Xã Ea Ô Nguyễn Thái Học 6C

103 MAI PHƯƠNG THUỲ Nữ Kinh 15/01/2013 Thôn 1, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

104 PHAN THỊ THANH TÌNH Nữ Kinh 05/04/2013 Thôn 2B, Xã Ea Ô Nguyễn Công Trứ 6C

105 TRẦN THỊ THÙY TRÂM Nữ Nùng 26/07/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Đào Duy Từ 6C

106 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM NIÊ Nữ Ê-đê 22/08/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

107 NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ Kinh 10/10/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6C

108 GIÀNG THỊ TUYẾT Nữ Hmông 08/06/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6C

109 BÙI THỊ MINH ANH Nữ Mường 21/08/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

110 H KIM ANH KBUÔR Nữ Ê-đê 07/07/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

111 MA THỊ BINH Nữ Hmông 23/02/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

112 H' BƯƠC KBUÔR Nữ Ê-đê 09/02/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

113 GIÀNG SEO CHÍNH Nam HMông 26/02/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

114 TRIỆU PHÚC DƯƠNG Nam Dao 24/04/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

115 Y' GIAP - NIÊ Nam Ê-đê 23/01/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

116 Y' GRUI\T - NIÊ Nam Ê-đê 23/05/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

117 ĐẶNG PHI HÀO Nam Dao 09/04/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

118 BÙI THỊ THÚY HẰNG Nữ Mường 15/11/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

119 MÓ HOÀI Nữ Vân Kiều 26/04/2012 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

120 HOÀNG NGỌC HUYỀN Nữ Sán Chay 13/11/2012 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

121 HOÀNG VĂN KHÔI Nam Nùng 09/03/2011 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

122 NÔNG THỊ KIỀU LOAN Nữ Nùng 11/09/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

123 NÔNG BẢO LONG Nam Nùng 01/08/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

124 LƯƠNG ĐỨC MẠNH Nam Hoa 23/12/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

125 DƯƠNG DIỆU MY Nữ Dao 09/01/2013 Thôn 1, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

126 H LI NAI BYĂ Nữ Ê-đê 02/03/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

127 PHAN THỊ MINH NGUYỆT Nữ Kinh 26/01/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

128 HOÀNG THANH NHÀN Nữ Nùng 09/05/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

129 HOÀNG THỊ NHI Nữ Tày 01/10/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

130 LÝ THỊ QUỲNH NHI Nữ Dao 20/10/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D
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131 GIÀNG THI NHƯƠNG Nữ Hmông 23/03/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

132 HOÀNG THỊ NIÊN Nữ Nùng 05/10/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

133 HOÀNG THỊ QUỲNH Nữ Tày 01/10/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

134 DƯƠNG VĂN THAO Nam Kinh 15/07/2011 Thôn 8, Thị trấn Ea Kar Nguyễn Thái Học 6D

135 GIÀNG QUANG THÀNH Nam Hmông 10/11/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

136 GIÀNG SEO THẮNG Nam Hmông 31/03/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

137 HÀ PHÁT THỌ Nam Tày 13/10/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

138 HÀ MINH THUẬN Nam Mường 03/03/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

139 DƯƠNG THỊ THÚY Nữ Dao 12/06/2011 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Phú Yên 6D

140 TRIỆU TÀI TIẾN Nam Dao 18/10/2012 Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông Nguyễn Thái Học 6D

141 DƯƠNG THỊ TRANG Nữ Nùng 15/07/2013 Thôn 3, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6D

142 LÊ QUỐC TRUNG Nam Mường 19/05/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

143 AI TÂN PA TƯNG Nam Vân Kiều 31/12/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

144 Y SA VAN KNUL Nam Ê-đê 12/08/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

145 THÀO THỊ NHẬT VY Nữ Hmông 30/10/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6D

146 Y BLAM BYĂ Nam Ê-đê 22/09/2012 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

147 LẦU THỊ DA Nữ Hmông 04/03/2010 Thôn 3, Xã Cư Elang Hoàng Diệu, Krông Pắc 6E

148 H DEN BYĂ Nữ Ê-đê 18/01/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

149 ĐẶNG THỊ THÙY DUNG Nữ Dao 08/05/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

150 NÔNG ĐỨC KHÁNH DUY Nam Nùng 19/05/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

151 HOÀNG TUẤN DŨNG Nam Nùng 26/12/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

152 NÔNG THÙY DƯƠNG Nữ Nùng 14/05/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

153 TRIỆU HỮU DỰ Nam Dao 06/07/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

154 Y ĐẠT BYĂ Nam Ê-đê 10/07/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

155 TRIỆU THỊ ĐẸP Nữ Nùng 21/09/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

156 LÝ MINH ĐỊNH Nam Dao 07/08/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

157 BÀN VĂN GIANG Nam Dao 11/09/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

158 Y HAI NIÊ Nam Ê-đê 09/08/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

159 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ Kinh 26/09/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

160 TRIỆU THU HƯƠNG Nữ Dao 20/01/2013 Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông Nguyễn Thái Học 6E

161 Y KHƯƠNG BYĂ Nam Ê-đê 08/12/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

162 Y ZU KY NIÊ Nam Ê-đê 08/10/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

163 CHU THỊ YẾN LINH Nữ Nùng 28/01/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

164 TRƯƠNG THỊ ÁI LINH Nữ Mường 29/10/2013 Thôn 6C, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E
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165 TRẦN BÁ ĐỨC LỘC Nam Kinh 10/03/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

166 BÀN THỊ KIM NGÂN Nữ Dao 06/04/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

167 HỒ TRỌNG NGHĨA Nam Dao 30/06/2013 Thôn 3, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

168 TRIỆU HỮU NGHĨA Nam Dao 06/07/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

169 H NGIN NIÊ Nữ Ê-đê 23/12/2012 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

170 H NGON NIÊ Nữ Ê-đê 07/06/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

171 HOÀNG THIỆN NHÂN Nam Tày 18/08/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

172 MÓ TUỆ NHI HOỐC PIANL Nữ Bru-Vân Kiều 26/12/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

173 NGUYỄN NHƯ PHONG Nam Kinh 15/09/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Đào Duy Từ 6E

174 HOÀNG NGỌC QUANG Nam Nùng 22/07/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

175 VŨ THỊ ÁNH QUYÊN Nữ Kinh 23/01/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

176 NGÂN THỊ THẢO Nữ Thái 16/06/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

177 NGUYỄN HẰNG THI Nữ Kinh 01/11/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

178 H THƯ BYĂ Nữ Ê-đê 24/10/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

179 HOÀNG QUỐC THƯỢNG Nam Nùng 20/07/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

180 MÓ PHƯƠNG UYÊN Nữ Bru-Vân Kiều 23/12/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6E

181 TRẦN NGỌC VY Nữ Dao 14/10/2013 Thôn 3, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

182 DƯƠNG THỊ THU YẾN Nữ Nùng 01/11/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

183 CHÌU VĂN Ý Nam Dao 22/06/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6E

184 Y ARÔN AYU|N Nam Ê-đê 11/10/2012 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

185 H CHÂU BYĂ Nữ Ê-đê 12/12/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

186 LA THÙY CHI Nữ Nùng 22/05/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

187 H SI DANH BYĂ Nữ Ê-đê 21/06/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

188 BÀN TRUNG ĐẠT Nam Dao 15/11/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

189 TRẦN TIẾN ĐẠT Nam Tày 28/06/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Đào Duy Từ 6G

190 Y ĐƠI KBUÔR Nam Ê-đê 11/01/2012 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

191 H LY GIA BYĂ Nữ Ê-đê 13/08/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

192 HÀ THỊ MỸ HẠNH Nữ Mường 03/08/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

193 NÔNG THỊ TÚ HẠNH Nữ Nùng 20/12/2013 Thôn 4, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

194 SẦM THẾ HIỂN Nam Nùng 09/10/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

195 NÔNG THỊ HUẾ Nữ Nùng 23/08/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

196 Y KHIÊM BYĂ Nam Ê-đê 18/04/2012 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

197 TRIỆU MINH KỲ Nam Dao 29/05/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

198 LÊ HOÀNG KHẢI LÂM Nam Kinh 07/07/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G
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199 TÔ BẢO LONG Nam Nùng 14/01/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

200 LỘC THỊ KIM NGÂN Nữ Nùng 22/03/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

201 VI THỊ KIM NGÂN Nữ Mường 28/10/2012 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

202 DƯƠNG THỊ THU NGUYỆT Nữ Tày 13/06/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

203 TRẦN THỊ NGUYỆT Nữ Dao 07/05/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

204 LĂNG THỊ CẨM NHUNG Nữ Nùng 07/10/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

205 DƯƠNG NHẬT PHONG Nam Tày 04/07/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Đào Duy Từ 6G

206 Y PHONG ÊBAN Nam Ê-đê 29/11/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

207 Y PHÚC BYĂ Nam Ê-đê 01/12/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

208 KHUN MINH QUÂN Nam Thái 21/03/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

209 VÀNG A TÀI Nam Hmông 25/07/2013 Thôn Yang San, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

210 HOÀNG THỊ THU Nữ Dao 16/01/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

211 HOÀNG THỊ THU THÙY Nữ Nùng 12/09/2013 Thôn 2, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

212 NÔNG THỊ TIÊN Nữ Nùng 10/12/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

213 LÝ VĂN TOÀN Nam Dao 26/05/2013 Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông Nguyễn Thái Học 6G

214 TRIỆU BẢO TRANG Nữ Dao 24/12/2013 Thôn 6E, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

215 Y TRIỆU BYĂ Nam Ê-đê 23/02/2013 Buôn Ea Rơk, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

216 LÝ THỊ TRÚC Nữ Dao 01/06/2012 Thôn 3, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

217 SẦM QUỐC TUẤN Nam Nùng 20/08/2013 Thôn 6D, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

218 ĐẶNG KIỀU VI Nữ Dao 10/10/2012 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

219 BÀN THỊ THÚY VIỆT Nữ Dao 19/10/2013 Thôn 6B, Xã Cư Elang Nguyễn Thái Học 6G

220 Y VỰC BYĂ Nam Ê-đê 18/01/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

221 H SA ZIA NIÊ Nữ Ê-đê 11/11/2013 Buôn Vân Kiều, Xã Cư Elang Trần Bình Trọng 6G

Ea Kar, ngày 19 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


